
THANH PHAN: mỗi goi cốm 3q chứa 

Kêm giuconat..... aoe OMG 
(tương đương 10mg Zinc). 

Tá được..................................vỮ2 đủ T gồi 

ChỈDỊNH: 
Bổ sung kẽm trong các trường hợp sau: 

~ Tiêu chảy kéo dài ở người lớn và trẻ em. 

- Phụnữmang thai và bàme đang cho conbú. 

= Các trường hop thiểu kẽm: trẻ còi xương, suy. 

dinh dưỡng, chậm tang trưởng, thường bị rối 

loạn tiêu hóa, chan an, khó ngủ, khóc đêm, 

nhiễm trùng tái diễn ở da, đường hô hấp, 

đường tiêu hóa, khô da, da đầu chỉ day sing, 

hói, loan dưỡng móng (móng nhân, có vet 

trắng, cham mọc), vết thương cham lành, khô 

mắt, loétgiác mạc, quáng gà. 

CHONG CHÍ ĐỊNH VÀ CÁC THONG TIN KHAC: 
Xem tohuéng dẫnsử dụng bên trọng hộp. 

SOK (Reg.No): 

$616 sx (LotNo); 
Ngày sx (Mfg.Date): 

HD (Exp.Date}: 

MAU NHAN SAN PHAM 

1- Nhãn hộp: 

Oral granules 

SpbZINC Œ 
ZINC gluconat ................ OM 

@HDPHARMA 

Thuốc cốm 

2# NC 
ZINC gluconat ................. 70mg 

Hộp 10 gói x 3g 

+ Trẻ em dưới 6 thông tuổi: 1 gói/lân/ngây, 

trong 10-14 ngày. 

+ Trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên và người lồn: 

2 g6i/lan/ngay, trong 10 -14ngày 
- Phụ nữ có thai và cho con bú: 2 

gói/lắn/ngày 

~ Các trường hợp thiếu kẽm: 

+Tréem tu2-8 tuổi: uống 1gói/lân/ngày. 
+ Trẻ em từ 9 - 18 tuổi: uống 1 gói/lần, 1- 2 

lắn/ngày. 

+ Người lớn: uống 2 gói/lắn, 1-2 lán/ngày. 

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 

30°C, tránh ánh sáng trục tiếp.. 

TIÊU CHUẨN:TCCS 
ĐỂ XA TAM TAY TRE EM 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG 
Co sử sin mắt: 
CONG TY CỔ PHAN DUOC VAT TƯ Y TẾ HẢI DUONG 
Địa chỉ trụ sở chính: Số 102. phố Chi Lang, phưỡng 
Nguyễn Trả, TP. Hài Dương, tinh Hà Dương, 
Da điểm sản xuất: 
nuh WAT R0ĐARMU EW - COW TY tổ PHAN DU WAT TƯ Y TẾ HÀ 00M 
8a di Tha 62 sf 307, Cum cũng ngệp tán Tượng, phương (ấm Trương. 
TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(@HDPHARMA 
ay 

Oral granules 

Snr hZINC 
Zinc gluconat ................ “Ö 

Box of 10 sachets x 3g 

Thuốc cốm 

Simp ZINC 
Kẽm gluconat................ 

œ® 

THANHPHAN: mỗi gói cốm 3g chứa: 
Korg oat (un đương tomgiln 
Ta được... 

CHÍ ĐỊNH, “CHONG cH ĐỊNH VÀ các THONG TIN KHÁC: 
Xem töhướng dân sudungben trong hộp 

LIEU DUNG - CACHDUNG: Uốngsau bữa ân. 
~Tiêu chảy kéo dai: 
+ Trẻ em dudi 6 thang tuổi: 1 gói/lần/ngày, trong 10 -14 
ngày. 

+ Trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn: 2 
gồi/lân/ngày, trong 10 -14 ngây. 
Phụ nữcó thai và cho con bu: 2 gói/lần/ngày. 
~ Các trường hợp thiếu kẽm: 
+ Trẻem từ2 -8 tuổi: uống1gói/lần/ngày 
+ Trẻem từ9 -18 tuổi: uống 1gói/lần, 1- 2lần/ngây. 
+ Người lớn: uống 2gói/lân, 1-2 lân/ngày. 

BẢO QUAN: Nơi khô ráo, nhiệt do không quá 30°C, tránh 
ánh sáng trực tiếp. 

TIÊU CHUAN: TCCS 
ĐỌC KỸ HƯỚNG OAN SỬ DUNG TRƯỚC KHI DUNG 
ĐỂ xa TAM TAY TRE EM 
sa gg SA 

a 
Dia đếm sản xuất: 
"NHÀ MÁT HOPHARINA EU - CÔNG TY Cổ PHAN DUỢG VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG 
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HƯỚNG DAN SỬ DUNG 

Tén thuéc: SUPLIZINC 

Dé xa tam tay trẻ em. Doc kỹ hướng dẫn sử dung trước khi dùng. 

1. Thành phần công thức thuốc: Mỗi gói cốm 3g chứa: 

Thành phân hoạt chất: 

Kém gluconat (tương đương 10 mg Kém) 70 mg 

Thành phan tá dược: Lactose, đường trang, manitol, hương dâu, 
Vừa đủ 3g 

mau Ponceau 4R. 

2. Dang bao ché: Côm khô tơi, màu hong nhat, mui dau, vi ngot. 

3. Chi dinh: 

Bồ sung kẽm trong các trường hợp sau: 

- Tiêu chảy kéo dài ở người lớn và trẻ em. 

- Phụ nữ mang thai và bà mẹ đang cho con bú. 

- Các trường hợp thiếu kẽm: Trẻ còi xương, suy dinh dưỡng, chậm tăng trưởng, thường bị 

rối loạn tiêu hóa, chán ăn, khó ngủ, khóc đêm, nhiễm trùng tái diễn ở da, đường hô hấp, 

đường tiêu hóa, khô da, da đầu chỉ dày sừng, hói, loạn dưỡng móng (móng nhăn, có vệt 

trắng, chậm mọc), vết thương chậm lành, khô mắt, loét giác mạc, quáng gà. 

4. Cách dùng, liều dùng: 

4.1. Liều dùng: 

- Tiêu chảy kéo dai: 

+ Trẻ em đưới 6 tháng tuổi: 1 gói/lần/ngày, trong 10 -14 ngày. 

+ Trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên và người lớn: 2 gói/lần/ngày, trong 10 - 14 ngày. 

- Phụ nữ có thai và cho con bú: 2 gói/lần/ngày. 

- Các trường hợp thiếu kẽm: 

+ Trẻ em từ 2 — 8 tuổi: 1 gói/lần/ngày. 

+ Trẻ em từ 9 — 18 tuổi: 1 gói/lần, 1— 2 lần/ngày. 

+ Người lớn: 2 gói/lần, 1-2 lần/ngày. 

4. 2. Cách dùng: 
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- Uống sau bữa ăn. 

5. Chống chỉ định: 

- Quá mẫn với bat kỳ thành phan nào của thuốc. 

- Người trong giai đoạn loét dạ dày tá tràng tiến triển và nôn ói cấp tính. 

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: 

- Tích lũy kẽm có thể xảy ra trong trường hợp suy thận. 

- Cần theo đối số lượng các loại tế bào máu và cholesterol huyết thanh để phát hiện các dấu 

hiệu sớm của thiếu đồng. > 

- Không uống cùng (uống cách xa ít nhất 2 giờ) với các thuốc có chứa sắt, đồng, 

fluoroquinolon, penicillamin, tetracyclin để ngăn ngừa tương tác có thê xảy ra làm giảm hấp 

thu thuốc. 

- Do thuốc có chứa lactose, cần thận trọng ở những bệnh nhân không dung nap galactose. 

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

- Thuốc đi qua nhau thai và vào trong sữa mẹ. Thuốc có thé ding cho phụ nữ có thai và cho 

con bú, bổ sung nhu cầu hàng ngày theo chỉ định của bác sỹ và không dùng quá liều chỉ 

định. 

8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: 

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. 

9. Tương tac thuốc, tương ky của thuốc: 

- Hấp thu kẽm có thể giảm khi sử dụng đồng thời với sắt, penicillamin, những chế phẩm 

chứa phospho, tetracyclin. Sự bd sung kẽm làm giảm hấp thu đồng, fluoroquinolon, sắt, 

penicillamin, tetracyclin. 

- Phytat có trong ngũ cốc, ngô, đậu và gạo; casein trong sữa ức chế sự hấp thu kẽm. 

- Amino axit (histidin và methionin), EDTA và các axit hữu cơ (ví du: citrate có thể tăng hấp 

thu kẽm. 

10. Tác dụng không mong muốn: 

- Thường gặp: Dạ dày khó chịu, đau bụng, khó tiêu, buôn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, kích ứng 

đạ dày và viêm dạ dày. 

- Hiém gặp: Sốt, đau họng, loét miệng, yêu và mệt mỏi. 
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- Dùng kẽm kéo dai có thé gây thiếu đồng, thiếu máu nhược sắc, giảm bạch cầu trung tính. 

11. Quá liều và cách xử trí: 

11.1. Quả liều: 

- Độc tính cấp của kẽm xảy ra sau khi uống: buồn nôn, nôn mửa, sốt, suy hô hấp. 

- Dùng liều lớn trong thời gian dài làm suy giảm chức năng miễn dịch và thiếu máu. 

- Các triệu chứng hạ huyết áp (chóng mặt, ngất xiu), bệnh vàng da (vàng mắt hay da), phù 

phổi (đau ngực, hay khó thở), ăn mòn và viêm màng nhay miệng và da dày, loét da dày cũng 

đã được báo cáo. 

11.2. Xử tri: 

- Cần tránh dùng các chất gây nôn hoặc rửa dạ dày. Nên sử dụng chất làm dịu viêm như sữa, 

các chất carbonat kiềm, than hoạt và các chất tạo phức chelat. Ân 

12. Đặc tính được lực học: áo) 

Mã ATC: A12CB02. 

Nhóm tác dụng dược lý: Thuốc bé sung khoáng chat. 

Kém là một nguyên tố vi lượng thiết yếu tham gia vào nhiều hệ thống enzym. Kém cần cho 

quá trình tông hợp protein, ADN, ARN và đóng vai trò cấu trúc của ribosom va màng tế bào. 

Kẽm giúp cải thiện việc vận chuyển nước và chất điện giải qua niêm mạc ruột. Khi thiếu 

kẽm, trẻ sẽ còi cọc, chậm lớn, biếng ăn, khó ngủ và hay mắc các bệnh nhiễm trùng. Người 

lớn thiếu kẽm sẽ bị các triệu chứng sau: mat cảm giác thèm ăn, hệ miễn dich bị suy yếu, có 

thể bị rụng tóc, tiêu chảy, bất lực ở nam giới, sút cân, vết thương lâu lành,... 

13. Đặc tính được động học: 

Kẽm được hấp thu qua đường tiêu hóa (20-30%) và phân bố khắp cơ thể. Phân bố cao trên 

tóc, mắt, cơ quan sinh dục nam và xương. Phân bố thấp hơn là trong gan, thận và cơ bắp. 

Trong máu 80% được tìm thấy trong hồng cầu. Khoảng 50% kẽm liên kết yếu với albumin, 

7% liên kết với amino-acid, phần còn lại là liên kết với alpha 2-macroglobulins và các 

protein khác. Kẽm được thải trừ chủ yếu qua phân (90%), một lượng rất nhỏ thải trừ qua 

nước tiểu. 

14. Quy cách đóng gói: 
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Hộp 10 gói x 3g, hộp 15 gói x 3g, hộp 25 gói x 3g, hộp 30 gói x 3g thuốc cốm, kèm hướng 

dẫn sử dụng. 

15. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: 

- Điều kiện bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp. 

- Hạn dùng: 36 tháng kê từ ngày sản xuất. 

- Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. 
a ‘ > ped £ ry a Diiges sy £ 

16. Tên, dia chi, biêu tượng (nêu có) của cơ sở sản cuật: 

‘paar 

CONG TY CO PHAN SUSE TU Y TẾ HAI DƯƠNG. 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, 

TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 

Địa điểm sản xuất: NHÀ MÁY HDPHARMA EU 

- CÔNG TY CO PHAN DƯỢC VAT TƯ Y TE HAI DUONG. 

Địa chi: Thửa dat số 307, Cum công nghiệp Cẩm Thượng, phường Cam Thượng, 

TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương. 

https://trungtamthuoc.com/

admin
Rectangle




